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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón 

trẻ 

 

 

- Trò chuyện về hai 

ngày cuối tuần của trẻ. 

Trò chuyện với trẻ về 

giữ thái độ bình tĩnh, 

tôn trọng lẫn nhau khi 

trao đổi ý kiến của 

mình với các bạn 

 

- Xem video và trò 

chuyện, giải thích để trẻ 

biết về một số quyền và 

bổn phận của trẻ. (Ví 

dụ: các con dù là trai 

hay gái thì đều được 

người lớn ND-CS- GD 

và bảo vệ, được vui 

chơi theo sở thích, được 

học tập, được bày tỏ ý 

kiến, mong muốn của 

bản thân... ) 

 - Trò chuyện và dạy trẻ 

phải biết vui vẻ, chấp 

nhận, hợp tác với bạn khi 

tham gia vào các giờ hoạt 

động của lớp (chơi, học, 

lễ hội...) 

-Trò chuyện với trẻ về 

các quyền, trẻ em có 

những trách nhiệm 

như: Yêu thương, tôn 

trọng mọi người; phụ 

giúp mẹ và các thành 

viên trong gia đình 

những công việc phù 

hợp; không hủy hoại 

thân thể của bản thân 

và người khác, giữ gìn 

vệ sinh, rèn luyện thân 

thể; đoàn kết, hợp tác, 

giao lưu với bạn bè; 

Tôn trọng quyển, danh 

dự, nhân phẩm của 

người khác...). 

- Trò chuyện với trẻ 

về một số trạng thái 

cảm xúc và bộc lộ 

cảm xúc của bản thân 

bằng lời nói, cử chỉ và 

nét mặt.  

Thể 

dục 

sáng 

Bé tập với vòng thể dục 

Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

Tay: Hai tay cầm vòng đưa ra trước, lên cao, ra trước  

Lưng, bụng, lườn: Hai tay ra trước, quay người sang trái,  hai tay ra trước 



Chân: Tay cầm vòng lên cao kết hợp nhón gót, hai tay cầm vòng đưa ra trước khuỵu gối 

Bật: Nhảy lên, hay tay cầm vòng đưa ra trước 

Giờ 

học 
Steam làm chong 

chóng 

Bé đọc thơ: chú bộ đội 

hành quân trong mưa 

Bé tìm hiểu tác hại của 

rác 

Tách gộp trong phạm 

vi 8 
Ném trúng đích bằng 

1 tay 

Nghe hát "trống cơm, 

bà còng" 

   Kỹ năng thoát hiểm 

khi hỏa hoạn 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

* Quan sát: Xem video "Cách sử dụng thang máy an toàn" 

* Quan sát: Xem hình ảnh một số hành động giữ gìn vệ sinh môi trường: bỏ rác đúng nơi quy định, không viết vẽ lên tường 

* Quan sát: Xem video "Lễ phép khi khách đến nhà" 

* Quan sát: Xem video "Thói quen cảm ơn, xin lỗi" 

* TCVĐ: 

- TC cũ: “Chuyền bóng bằng muỗng”, “mèo đuổi chuột”, “rồng rắn lên  mây” 

- TC mới: nhảy bao bố tiếp sức 

+ Cách chơi: cô chia trẻ làm 2 đội, 1 đội khoảng 5-6 bạn (cho trẻ chơi lại vì trẻ chưa quen cách chơi, luật chơi) 

cô chuẩn bị 2 cái bao bố, mỗi trẻ trong đội sẽ đưng cách nhau 1m, bạn đầu tiên nhảy bao bố đến bạn tiếp theo và leo ra đưa cho 

bạn để bạn nhảy tiếp, cứ như thế cho đến hết bạn trong nhóm, bạn cuối cùng nhảy đến đích và cầm bao chạy về vạch xuất phát , 

đội nào nhanh nhất là đội chiến thắng 

+ Luật chơi: trẻ nhảy bao bố không để ngã, nếu ngã phải quay lại nhảy lại 

* Chơi tự do: Đi cà kheo, vẽ bóng con vật, ném bóng vào rổ, ném vòng, bowling, chơi với lá cây, gấp đậu, vẽ bóng, bắn súng 

chuối,... 

- CCVĐ:  Ném trúng đích bằng 1 tay 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Góc vận động: Bowling, ném vòng… 

- Góc văn học: Mô hình, rối, truyện tranh câu chuyện "Quả bầu tiên", "Ba cô gái", tranh thơ "Chú bộ đội hành quân trong 

mưa",  

- Góc chữ viết:  Bài tập sao chép chữ m, n, g, h, lô tô, điền khuyết, nối chữ với từ chứa chữ cái m, n, g, h,... 

Bài tập chữ g-h 

https://www.liveworksheets.com/6-ij26785qe 

https://www.liveworksheets.com/6-ij26785qe


- Góc âm nhạc:  Dụng cụ âm nhạc, gáo dừa, phách tre, trống lắc, xắc xô, mũ, trang phục chú bộ đội...bài hát "Chú bộ đội đảo 

xa”, “em yêu cây xanh,.." 

Góc toán: Chuẩn bị: đếm và tìm số tương ứng, bài tập về số lượng 7, 8 bài tập tách gộp 7, 8 bài tập sắp xếp theo qui tắc… 

Trắc nghiệm bài tập tách gộp 8 

https://quizizz.com/join?gc=67820043 

Bài tập tách gộp 8 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=xfylfljilzz&sr=n&l=eg&i=dtxdcox&r=bz&f=dzdczcux&ms=uz&cd=pmeiaeaqoaggl

rbnzmnkjmfgngnkgkxmxg&mw=hs 

- Góc tạo hình: Keo sữa, bút lông, giấy thủ công, giấy A4 các màu, kéo, màu sáp, màu nước, hình vẽ, đất nặn, nguyên vật liệu 

thiên nhiên...Tiếp tục hoàn thành sản phẩm  

- Góc Xây dựng:  Khối gỗ, khối mút bitis, cây xanh, lắp ráp, hàng rào, con thú, nguyên vật liệu mở...Bảng tên Vườn rau của 

bé, Doanh trại bộ đội… 

- Góc phân vai:  Đồ chơi làm tóc, Đồ chơi nấu ăn, Đồ chơi bác sĩ. 

- Góc khám phá: Màu nước, chai đong ml, hủ nhựa, bảng kết quả, hạt đậu xanh, đậu đỏ, hạt bắp, bông gòn,.... 

Ăn - Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 

- Nhắc trẻ không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

Ngủ - Trực nhật thu dọn bàn ăn 

- Có thói quen xếp giường đúng chỗ 

- Có thói quen tự lấy, cất gối và xếp gối ngay ngắn, đúng vị trí. 

- Nhắc nhở trẻ giữ trật tự khi ngủ. 

Vệ 

sinh 

- Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

- CS16: Nhắc trẻ tự rửa mặt và chải răng hằng ngày 

- CS15: Nhắc trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

https://quizizz.com/join?gc=67820043
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=xfylfljilzz&sr=n&l=eg&i=dtxdcox&r=bz&f=dzdczcux&ms=uz&cd=pmeiaeaqoagglrbnzmnkjmfgngnkgkxmxg&mw=hs
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=xfylfljilzz&sr=n&l=eg&i=dtxdcox&r=bz&f=dzdczcux&ms=uz&cd=pmeiaeaqoagglrbnzmnkjmfgngnkgkxmxg&mw=hs


Sinh 

hoạt 

chiều 

- Nhận xét sản phẩm 

của mình của bạn 

 

- Trò chuyện và dạy trẻ 

hỏi lại hoặc có những 

biểu hiện qua cử chỉ, 

điệu bộ, nét mặt khi 

không hiểu người khác 

nói  

- Trẻ học ngoại khóa vẽ 

  

- Chơi chắp ghép các 

hình hình học để tạo 

thành các hình mới theo 

ý thích và theo yêu cầu 

+ Cô chia 4 nhóm mỗi 

nhóm có các thẻ hình 

hình học. 

+ 2 nhóm chắp ghép hình 

theo yêu cầu của cô 

+ 2 nhóm chắp ghép hình 

theo ý thích 

+ Cô và trẻ cùng nhận xét 

- Trẻ học ngoại khóa 

vẽ 

- Trò chuyện và dạy 

trẻ thực hiện được một 

số quy định ở trường 

nơi công cộng: không 

làm ồn nơi công cộng, 

đi bên phải lề đường, 

tuân theo trật tự, chờ 

đến lượt khi tham gia 

vào các hoạt động  

- Tuyên dương, khen 

ngợi bé ngoan 

- Đọc lại bài đồng 

dao: Nu na nu nống 

 


